ĐỊA LÍ 9-CÂU HỎI ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 (2023-2024)
Bài 31-32-33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
Câu 1. Dạng địa hình đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ là
A. dốc, bị cắt xẻ mạnh.				B. cao đồ sộ độ dốc lớn. 
C. thoải, khá bằng phẳng.			D. thấp trũng, chia cắt mạnh.
Câu 2. Hai loại đất có giá trị nhất ở Đông Nam Bộ là
A. đất xám và đất phèn.				B. đất ba dan và đất xám.
C. đất ba dan và đất feralit.			D. Đất xám và đất phù sa.
Câu 3. Vùng biển của Đông Nam Bộ có thế mạnh phát triển ngành kinh tế nào nhất?
A. Nghề làm muối.				B. Khai thác dầu khí.
C. Phát triển thủy điện.				D. Thu nhặt tổ chim yến.
Câu 4. Khí hậu Đông Nam Bộ có đặc điểm nổi bật là
A. ôn đới gió mùa.				B. nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. cận nhiệt đới gió mùa.			D. cận xích đạo nóng ẩm
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh nào không thuộc vùng Đông Nam Bộ là
A. Bình Phước. 		B. Tây Ninh. 		C. Đồng Nai.		D. Long An.
Câu 6. Tài nguyên có giá trị nhất ở vùng đất liền của Đông Nam Bộ là
A. đất trồng.		B. rừng.		C. khoáng sản.	D. nguồn thủy.
Câu 7. Hồ thủy lợi Dầu Tiếng thuộc tỉnh nào của vùng Đông Nam Bộ?
A. Đồng Nai.		B. Bình Phước.	C. Bình Dương.	 D. Tây Ninh.
Câu 8. Huyện đảo thuộc vùng Đông Nam Bộ là
A. Vân Đồn.		B. Phú Quý.		C. Côn Đảo.		D. Phú Quốc.
Câu 9. Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây?
A. Tây Nguyên. 					B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ. 			D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 10. Vấn đề cần được quan tâm nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là
A. thu nhập thấp.	 				B. cơ sở hạ tầng.
C. ô nhiễm môi trường.				D. đất nhiễm mặn, phèn.
Câu 11. Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây Nguyên ở chỗ
A. khí hậu ít có sự phân hóa theo độ cao.	B. sông có giá trị hơn về thủy điện.
C. nguồn nước ngầm phong phú hơn.		D. có tiềm năng lớn về rừng.
Câu 12. Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là 
A. Chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển 
B. Đất đai kém màu mỡ, thời tiết diễn biến thất thường
C. Ít khoáng sản, rừng và tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.
D. Tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái
Câu 13. Vai trò chủ yếu của hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An đối với sản xuất nông nghiệp của vùng ĐNB là
A. du lịch sinh thái.				B. phát triển giao thông.
C. nuôi trồng thủy sản nước mặn.		D. cung cấp nước tưới, thủy điện.
Câu 14. Điểm giống nhau giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ về tự nhiên là
A. đất xám phù sa cổ tập trung thành vùng lớn.	B. đất badan tập trung thành vùng lớn.
C. sông ngòi dày đặc, nhiều nước quanh năm.	D. khí hậu phân hóa theo độ cao.
Câu 15. Vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có thế mạnh giống nhau là
A. khai thác dầu khí.				B. trồng cây công nghiệp.
C. khai thác thủy sản.				D. khai thác, chế biến lâm sản.
Câu 16. Lợi thế hơn hẳn của Đông Nam Bộ so với Duyên hải Nam Trung Bộ trong phát triển tổng hợp kinh tế biển là
A. dịch vụ hàng hải.	B. tài nguyên dầu khí.
C. nguồn lợi thủy hải sản.	D. tài nguyên du lịch biển.
Câu 17. Cho bảng số liệu:
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THI DỊCH VỤ TIÊU DÙNG CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 (nghìn tỷ đồng)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Đông Nam Bộ
	77,3
	157,1
	616,1
	1.171,0

	ĐB sông Cửu Long
	43,5
	97,5
	302,6
	660,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Để thể hiện  tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2000  - 2016 theo bảng số liệu trên, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.			B. Kết hợp.		C. Cột.		D. Đường.

BÀI 35 - 36. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Câu 1. Loại đất có ý nghĩa nhất đối với việc trồng lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
A. đất phèn. 	B. đất mặn. 			C. đất phù sa ngọt. 		D. đất cát ven biển.
Câu 2. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng
A. 20 000 km2.	B. 30 000 km2.	C. 40 000 km2.		D. 50 000 km2.
Câu 3. Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
A. cơ khí nông nghiệp.			B. sản xuất hàng tiêu dùng. 
C. sản xuất vật liệu xây dựng. 		D. chế biến lương thực thực phẩm.
Câu 4. Trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 
A. Cà Mau. 	B. Cần Thơ.		C. Long An.			D. Sóc Trăng.
Câu 5. Loại hình giao thông phổ biến ở hầu khắp các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 
A. đường ô tô.	B. đường biển	C. đường sông.		D. đường sắt.
Câu 6. Tài nguyên nào sau đây không phải là thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Đất đai. 	B. Khí hậu. 		C. Sinh vật.			D. Khoáng sản. 
Câu 7. Khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long thể hiện rõ rệt tính chất
A. ôn đới lạnh. 	B. cận nhiệt đới	C. nhiệt đới ẩm.		D. cận xích đạo. 
Câu 8. Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là
A. thiếu nước ngọt.			B. xâm nhập mặn và phèn. 
C. thuỷ triều tác động mạnh.		D. cháy rừng
Câu 9. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở
A. Đồng Tháp Mười			B. Hà Tiên, Cần Thơ
C. dọc Sông Tiền, sông Hậu		D. cực Nam Cà Mau
Câu 10. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm
A. cây lương thực lớn nhất cả nước.	B. cây công nghiệp lớn nhất cả nước.
C. chăn nuôi gia súc lớn nhất cả nước.	D. cây thực phẩm lớn nhất cả nước.
Câu 11. Khu vực dịch vụ ở Đồng bắng sông Cửu Long bao gồm các ngành chủ yếu là
A. tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu. 	B. xuất nhập khẩu, vận tải thủy, du lịch. 
C. khách sạn, dịch vụ sửa chữa, giao thông vận tải. 
D. tư vấn kinh doanh tài sản, bưu chính viễn thông.
Câu 12. Các tỉnh, thành phố nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp.	B. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre.
C. An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu.	D. Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước.
Câu 13. Đồng bắng sông Cửu Long tiếp giáp với vùng nào sau đây?
A. Tây Nguyên.				B. Đông Nam Bô.
C. Bắc Trung Bộ.				D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 14. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
A. gạo, dệt, may, vật liệu xây dựng. 	B. gạo, dệt, may, dầu khí. 
C. gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả. 	D. gạo, hàng tiêu dùng, than.
Câu 15. Huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Kiên Giang? 
A. Lí Sơn.		B. Cát Hải.		C. Phú Quý.		D. Phú Quốc.
Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình sản xuất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước.	B. Vùng xuất khẩu gạo chủ lực của cả nước.
C. Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước.	D. Vùng có bình quân lúa cao nhất cả nước. 
Câu 17. Mùa khô kéo dài ở Đồng bằng sông Cửu Long không gây ra hậu quả nào sau đây?
A. Sâu bệnh phá hoại mùa màng.		B. Xâm nhập mặn sâu vào trong đất liền.
C. Làm tăng độ chua và chua mặn trong đất.	D. Thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt.
Câu 18. Biện pháp nào sau đây không đúng về sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐB sông Cửu Long?
A. Duy trì và bảo vệ các hệ sinh thái rừng.	B. Tạo các giống lúa chịu được phèn, mặn.
C. Giải quyết vấn đề nước ngọt vào mùa khô.	D. Đẩy mạnh xây dựng các hồ thủy điện.
Câu 19. Đồng bằng sông Cửu Long ít xảy ra thiên tai nào sau đây?
A. Bão.		B. Lũ lụt.		C. Hạn hán.		D. Ngập úng.
Câu 20. Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm sông ngòi của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Mạng lưới dày đặc.			B. Trữ năng thủy điện lớn.
C. Chế độ nước theo mùa.		D. Ảnh hưởng của thủy triều lớn.
Câu 21. Để hạn chế tác hại của lũ, biện pháp chủ yếu hiện nay của Đồng bắng sông Cửu Long là
A. xây dựng hệ thống đê điều.		B. tăng cường công tác dự báo.
C. chủ động sống chung với lũ.		D. đầu tư cho các dự án thoát nước.

*TỰ LUẬN:
Câu 22. Dựa vào bảng số liệu sau: 
Diện tích và sản lượng lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2010
	
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (triệu tấn)

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3945,9
	21,6

	Cả nước
	7489,4
	40,0


a) Tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2010.
b) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2010.
c) Nêu nhận xét và giải thích.

